	TT
	Ngày sát hạch
	Hạng 

thẻ SH
	06
	07
	08
	12
	13
	14
	15
	18
	22
	23
	25
	27
	28
	29

	
	Ngày thứ
	
	T4
	T5
	T6
	T3
	T4
	T5
	T6
	T2
	T6
	T7
	T2
	T4
	T5
	T6

	
	Cơ sở đào tạo
	
	TT
	TN
	TN
	TN
	TT
	T13
	T13
	TT
	CG
	CG
	TT
	TT
	T13
	T13

	
	Hạng xe sát hạch
	
	A1
	ô tô
	ô tô
	A1
	A1
	ô tô
	ô tô
	A1
	ô tô
	ô tô
	A1
	A1
	ô tô
	ô tô

	1
	Phạm Đức Cường
	A2,E,Fc
	X
	*
	*
	X
	X
	*
	*
	X
	*
	*
	X
	X
	*
	*

	2
	Nguyễn Văn Trọng
	A1,D
	
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	*
	*
	
	
	*
	*

	3
	Trần Quang Long
	A1,D
	
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	*
	*

	4
	Vũ Khánh Minh
	A1,Fc
	
	TK
	TK
	
	
	TK
	TK
	
	TK
	TK
	
	
	TK
	TK

	5
	Ngô Xuân Thu
	A1,D
	TK
	
	
	TK
	TK
	
	
	TK
	
	
	TK
	TK
	
	


	6
	Nguyễn Ngọc Thịnh
	A1,D
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	

	7
	Phạm Thanh Tùng
	A1,B2
	X
	*
	*
	X
	X
	*
	*
	X
	*
	*
	X
	X
	*
	*

	8
	Đặng Thị Phương Nga
	A1,B2
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	*
	*

	9
	Trần Quốc Toản
	A1,B2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	

	10
	Đoàn Hoàng Giang
	A1,B2
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	

	11
	Lê Hoàng Giang
	A1,C
	
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Phượng
	A1,B2
	
	*
	*
	
	
	
	
	X
	*
	*
	
	
	*
	*

	13
	Phạm Xuân Sinh
	A2,B2
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	X
	
	*
	*

	14
	Phạm Văn Luyến
	A1,B2
	
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lê Vương Quý
	A2,D
	
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	*
	*
	
	
	*
	*

	16
	Lê Thị Loan
	A1,B2
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*

	17
	Bùi Sỹ Ngân
	A1,C
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	*
	*
	
	
	
	

	18
	Đỗ Thành Trung
	A1,B2
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Hoàng Văn Huy
	A1,D
	
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	*
	*

	20
	Vũ Minh Ngọc 
	A1,D
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	*
	*

	21
	Nguyễn Văn Tuân
	A1,C
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	*
	*

	22
	Ngô Thế Cường
	A1,B1
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Tươi
	A1,B2
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Minh Phúc
	A1,B2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	*
	*

	25
	Nguyễn Thị Ngân
	A1,B2
	
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	*
	*

	26
	Trần Văn Thành
	A1,B2
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	

	27
	Vũ Văn Thảo
	A1,B2
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Vũ Xuân Hùng
	A1,E,Fc
	
	*
	*
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	*
	*

	29
	Trần Đại Nghĩa
	A1,C
	
	*
	*
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*

	30
	Nguyễn Hữu Hoàn
	A1,B1
	
	
	
	
	X
	*
	*
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trần Đức Thuận
	A1,B2
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	

	32
	Tô Thị Hồng Vân
	A1
	X
	
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	
	

	33
	Bùi Văn Tâm
	A1
	X
	
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	X
	X
	
	

	
	A1
	ô tô
	ô tô
	A1
	A1
	ô tô
	ô tô
	A1
	ô tô
	ô tô
	A1
	A1
	ô tô
	ô tô

	
	TT
	TN
	TN
	TN
	TT
	T13
	T13
	TT
	CG
	CG
	TT
	TT
	T13
	T13

	Tổng số sát hạch viên
	6
	16
	16
	6
	6
	16
	16
	6
	13
	13
	6
	6
	16
	16

	Ghi chú:

                 Căn cứ vào lịch sát hạch và bảng phân công, các sát hạch viên báo cáo Lãnh đạođơn vị để thực hiện,

                 nếu có thay đổi SHV báo cáo ngay về phòng QL VTPTNL để điềuchỉnh kịp thời đảm bảo số lượng SHV

                 tham gia kỳ sát hạch.
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